
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh Viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì 

2. Địa chỉ: Thôn 3,  xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ hàng ngày 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 117 người 

 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh (Ghi cụ 

thể thời gian 

làm việc) 

Vị trí 

chuyên môn 

 

 

 

Thời gian 

đăng kí hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

 

 

 

 

 

Ghi chú 

1 1 Ma Trung 

Nghĩa 

003786/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh y 

khoa; chuyên 

ngành sản phụ 

khoa 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Bác sĩ -

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn- 

Giám đốc 

 

  

2 2 Lèng Thị 

Hương 

001176/HAG-

CCHN 

Khám bệnh 

Chữa Bệnh y 

khoa; chuyên 

khoa nhi. Thực 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

Bác sĩ- Phó 

Giám đốc 

 

17h40 - 22h00 

T2,T3,T4,T5,T

6; 7h30 - 

 



hiện các kỹ thuật 

chuyên môn 

khác theo danh 

mục được giám 

đốc sở y tế phê 

duyệt 

+ Thời gian trực 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

22h00 T7,CN + 

Ngày lễ, Tết 

Phòng khám 

nhi khoa BS 

Hương 

3 4 Hoàng Thúy 

Vân 

000107/HAG-

GPHN 
    Điều dưỡng 

 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng-

Phụ trách 

điều dưỡng 

khoa khám 

bệnh  

  

4 5 Hoàng Xuân 

Nam 

000284/HAG-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng 

-khoa khám 

bệnh 

  

5 7 Nguyễn Thị 

Niêm 

004029/HAG-

CCHN 

Khám bệnh 

,chữa bệnh đa 

khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Bác sĩ-Phụ 

trách khoa 

khám bệnh. 

 

17h40 - 22h00 

T2,T3,T4,T5,T

6; 7h30 - 

22h00 T7,CN + 

Ngày lễ, Tết tại 

Phòng khám 

Răng Hà Nội 

 

6 8 Nguyễn Thị 

Thiệp 

000278/HAG-

GPHN 
   Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng 

-khoa khám 

bệnh 

  



7 9 Nông Thị Loan 
000276/HAG-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng 

-khoa khám 

bệnh 

  

8 1

0 
Trần Thị 

Hường 

000283/HAG-

GPHN 
    Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng 

-khoa khám 

bệnh 

  

9 1

1 
Trương Văn 

Hiên 

001186/HAG-

CCHN 

Khám bệnh , 

chữa bệnh đa 

khoa. Thực hiện 

kỹ thuật chuyên 

môn theo danh 

mục được Sở y 

tế phê duyệt. 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Bác sĩ- 

 khoa nội, 

lão khoa 

  

10 1

2 
Vương Thùy 

Linh 

003971/HAG-

CCHN 

Khám bệnh , 

chữa bệnh đa 

khoa. 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

 

Bác sĩ-Phụ 

trách khoa 

Cấp cứu-Hồi 

sức tích cực 

chống độc 

và gây mê 

phẫu thuật 

  

11 1

3 
Hoàng Thị 

Huyền 

000138/HAG-

GPHN 
  Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng-

Phòng kế 

hoạch-điều 

dưỡng-dinh 

dưỡng 

  



12 1

4 Mai Thị Viện 
000432/HAG-

GPHN 
Hộ sinh 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Hộ sinh -

khoa Phụ 

sản 

  

13 1

5 Phạm Thị Huệ 
003793/HAG-

CCHN 

Khám bệnh , 

chữa bệnh đa 

khoa.  

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Bác sĩ-

Phòng kế 

hoạch-điều 

dưỡng-dinh 

dưỡng 

  

14 1

6 
Vương Thị 

Hiền 

000510/HAG-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng 

-khoa dược 

và vật tư 

thiết bị y tế-

KSNK 

  

15 1

7 
Hoàng Thị 

Oanh 

000273/HAG-

GPHN 

Điều dưỡng 

 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng-

Khoa xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

  

16 1

8 
Nguyễn Thị 

Điệp 

000096/HAG-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng-

Khoa xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

  

17 1

9 
Vương Thị 

Huyền 

001168/HAG-

CCHN 

Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn của kỹ 

thuật viên về xét 

nghiệm  

 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

Kỹ thuật 

viên –  

Khoa xét 

nghiệm và 

  



T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

chẩn đoán 

hình ảnh 

18 2

0 Vũ Thị Mười 
001045/HAG-

CCHN 

Khám bệnh 

,chữa bệnh đa 

khoa ; Bổ sung 

chuyên khoa xét 

nghiệm y học 

 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Bác sĩ-Phụ 

trách khoa 

xét nghiệm 

và chẩn đoán 

hình ảnh 

  

19 2

1 
Lộc Thúy 

Ngân 

004426/HAG-

CCHN 

Khám bệnh , 

chữa bệnh đa 

khoa  

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Bác sĩ- khoa 

xét nghiệm 

và chẩn đoán 

hình ảnh 

  

20 2

2 
Vương Tiến 

Dũng 

001125/HAG-

CCHN 

Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn của kỹ 

thuật viên về xét 

nghiệm  

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Kỹ thuật 

viên xét 

nghiệm- 

khoa xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

  

21 2

3 
Hoàng Văn 

Ninh 

001052/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLTB

YT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số ,tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng-

khoa cấp 

cứu-hồi sức 

tích cực 

chống độc 

và gây mê 

phẫu thuật 

  



22 2

4 Lý Thị Nhung 
000331/HAG-

GPHN 
     Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng-

khoa cấp 

cứu-hồi sức 

tích cực 

chống độc 

và gây mê 

phẫu thuật 

  

23 2

5 Phạm Văn Luật 
001166/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLTB

YT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số ,tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng-

khoa cấp 

cứu-hồi sức 

tích cực 

chống độc 

và gây mê 

phẫu thuật 

  

24 2

6 
Trần Quốc 

Tuấn 

001062/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLTB

YT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số ,tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng ,hộ 

sinh ,kỹ thuật y 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng-

khoa cấp 

cứu-hồi sức 

tích cực 

chống độc 

và gây mê 

phẫu thuật 

  

25 2

7 
Mai Trung 

Hiếu 

001175/HAG-

CCHN 

Khám bệnh,chữa 

bệnh đa khoa; 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

Bác sĩ-khoa 

liên chuyên 

khoa: tai, 

mũi, họng, 

17h40 - 22h00 

T2,T3,T4,T5,T

6; 7h30 - 

 



chuyên khoa 

Răng-Hàm-Mặt 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

răng, hàm, 

mặt-mắt 

 

22h00 T7,CN + 

Ngày lễ, Tết 

Phòng khám  

nha khoa 

Trung Hiếu 

26 2

8 Trần Thị Yên 
000108/HAG-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng- 

khoa liên 

chuyên 

khoa: tai, 

mũi, họng, 

răng, hàm, 

mặt-mắt 

 

  

27 2

9 
Mai Kim 

Quyết 

000090/HAG-

GPHN 
      Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng- 

khoa ngoại 

tổng hợp 

  

28 3

0 
Phạm Thị 

Hường 

000109/HAG-

GPHN 
      Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng-

- khoa liên 

chuyên 

khoa: tai, 

mũi, họng, 

răng, hàm, 

mặt-mắt 

 

  

29 3

1 Chu Thị Hồng 
003981/HAG-

CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa; 

Bổ sung chuyên 

khoa nhãn khoa 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

Bác sĩ-Phụ 

trách khoa 

liên chuyên 

khoa: tai, 

  



T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

mũi, họng, 

răng, hàm, 

mặt-mắt 

 

30 3

2 Thân Thị Thúy 
001165/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 

2015 quy định 

mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng. 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng 

-Điều dưỡng 

trưởng khoa 

liên chuyên 

khoa: tai, 

mũi, họng, 

răng, hàm, 

mặt-mắt 

  

31 3

3 
Nguyễn Thị 

Ngọc 

003783/HAG-

CCHN 

Khám bệnh,chữa 

bệnh đa khoa 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Bác sĩ- khoa 

liên chuyên 

khoa: tai, 

mũi, họng, 

răng, hàm, 

mặt-mắt 

  

32 3

4 
Nguyễn Thị 

Nhung 

004340/HAG-

CCHN 

Khám bệnh , 

chữa bệnh đa 

khoa ; Bổ sung 

chuyên khoa 

chẩn đoán hình 

ảnh 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Bác sĩ- khoa 

xét nghiệm 

và chẩn đoán 

hình ảnh 

  

33 3

5 Triệu Mùi Cói 
000123/HAG-

GPHN 
   Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

Điều dưỡng- 

khoa nội, lão 

khoa 

  



T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

34 3

6 Lù Seo Vượng 
001047/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLTB

YT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số ,tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng 

-khoa cấp 

cứu-hồi sức 

tích cực 

chống độc 

và gây mê 

phẫu thuật 

  

35 3

7 
Nguyễn Thanh 

Tùng 

001195/HAG-

CCHN 

Khám bệnh 

,chữa bệnh đa 

khoa 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Bác sĩ-khoa 

y học cổ 

truyền và 

phục hồi 

chức năng 

  

36 3

8 
Nguyễn Thị 

Huỳnh 

000282/HAG-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điểu dưỡng 

- khoa nội, 

lão khoa 

  

37 3

9 Triệu Thị Oát 
000679/HAG-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng- 

khoa nhi 

  

38 4

0 Hà Vĩnh Tuyên 
000644/HAG-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

Điều dưỡng- 

khoa ngoại 

tổng hợp 

  



T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

39 4

1 
Hoàng Trung 

Nam 

003792/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh y 

khoa; chuyên 

khoa ngoại 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Bác sĩ-

Trưởng 

phòng kế 

hoạch-điều 

dưỡng-dinh 

dưỡng 

  

40 4

2 Lê Trần Vũ 
001130/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số ,tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng- 

khoa Truyền 

nhiễm 

  

41 4

3 Lưu Hồng Tâm 
001025/HAG-

CCHN 

 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLTB

YT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số ,tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng 

 

 

 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

 

Điều dưỡng- 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

ngoại tổng 

hợp 

  



42 4

4 
Nguyễn Thị 

Sáng 

000105/HAG-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng- 

khoa ngoại 

tổng hợp 

  

43 4

5 
Nguyễn Thị 

Sen 

000092/HAG-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng 

-khoa truyền 

nhiễm 

  

44 4

6 
Nguyễn Thị 

Tiên 

000091/HAG-

GPHN 
    Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng- 

khoa ngoại 

tổng hợp 

  

45 4

7 
Nguyễn Văn 

Toản 

000425/HAG-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng 

-khoa cấp 

cứu-hồi sức 

tích cực 

chống độc 

và gây mê 

phẫu thuậ 

  

46 4

8 
Phạm Xuân 

Hào 

001200/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa; 

Khám bệnh 

,chữa bệnh 

chuyên khoa 

ngoại 

 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Bác sĩ- 

khoa ngoại 

tổng hợp 

  



47 4

9 
Nguyễn Văn 

Huy 

004302/HAG-

CCHN 

Khám bệnh 

,chữa bệnh đa 

khoa 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Bác sĩ- 

Phụ trách 

khoa ngoại 

tổng hợp 

17h40 - 22h00 

T2,T3,T4,T5,T

6; 7h30 - 

22h00 T7,CN + 

Ngày lễ, Tết 

Phòng khám 

nhi khoa BS 

Hương 

 

48 5

0 
Sin Ngọc 

Thinh 

001174/HAG-

CCHN 

Bác sỹ khám 

chữa bệnh đa 

khoa, thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

theo danh mục 

được sở y tế phê 

duyệt; Khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa 

ngoại 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Bác sĩ-khoa 

ngoại tổng 

hợp 

  

  

49 5

1 Lù Thị Cẩu 
000281/HAG-

GPHN 
Điều dưỡng 

 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

 

Điều dưỡng- 

khoa nhi 

  

50 5

2 
Nguyễn Văn 

Cường 

000723/HAG-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

Điều dưỡng- 

khoa nhi 

  



T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

51 5

3 
Vương Thị 

Chiến 

000131/HAG-

GPHN 
     Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng- 

khoa nhi 

  

52 5

4 Đặng Thị Loan 
000094/HAG-

GPHN 
    Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng 

-khoa nhi 

  

53 5

5 
Nguyễn Thị 

Kim Oanh 

003781/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh y 

khoa; chuyên 

khoa nhi 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Bác sĩ-khoa 

Nhi   

  

54 5

6 
Đỗ Thị Cẩm 

Lê 

001178/HAG-

CCHN 

 Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLTB

YT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số ,tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng- 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Nhi   

  

55 5

7 
Hoàng Thị 

Toán 

001148/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa  

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

Điều dưỡng- 

khoa nội, lão 

khoa 

  



T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

56 5

8 
Hoàng Thị 

Uyên 

000089/HAG-

GPHN 
   Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

 

Điều dưỡng- 

 khoa ngoại 

tổng hợp 

  

57 5

9 Lù Sào Đồng 
000409/HAG-

GPHN 
Điều dưỡng 

 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng- 

khoa nội, lão 

khoa 

  

58 6

0 
Ngô Hồng 

Thiện 

001155/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân , thực hiện 

kỹ thuật chuyên 

môn điều dưỡng  

đa khoa 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng-

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

truyền 

nhiễm  

  

59 6

1 
Nguyễn Thúy 

Dâng 

001082/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện 

kỹ thuật chuyên 

môn của điều 

dưỡng đa khoa  

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng 

-khoa nội, 

lão khoa 

  

60 6

2 
Trần Thị 

Thanh Vân 

003802/HAG-

CCHN 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa sản  

phụ khoa 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Bác sĩ-khoa 

phụ sản 

17h40 - 22h00 

T2,T3,T4,T5,T

6; 7h30 - 

22h00 T7,CN + 

Ngày lễ, Tết 

 



Phòng khám 

chuyên khoa 

Sản phụ khoa 

61 6

3 Chảo Thị Lưu 
000486/HAG-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng- 

khoa nội, lão 

khoa 

  

62 6

4 
Nguyễn Văn 

Hòa 

001083/HAG-

CCHN 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa ; Bổ sung 

chuyên khoa Nội 

khoa 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Bác sĩ-Phụ 

trách khoa 

nội, lão khoa 

  

63 6

5 
Hoàng Thị 

Phương 

003785/HAG-

CCHN 

Theo quy định 

tại thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 

2015 quy định 

mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ 

sinh kỹ thuật y 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng 

chuyên 

ngành phụ 

sản; Điều 

dưỡng 

trưởng khoa 

phụ sản 

17h40 - 22h00 

T2,T3,T4,T5,T

6; 7h30 - 

22h00  

T7,CN + Ngày 

lễ, Tết 

Phòng khám 

nhi khoa BS 

Hương 

 

64 6

6 Lù Thị Nhâm 
000695/HAG-

GPHN 
Hộ sinh  

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Hộ sinh-

khoa phụ sản 

 

  



65 6

7 
Nguyễn Thị 

Vui 

003787/HAG-

CCHN 

Theo quy định 

tại thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 

2015 quy định 

mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ 

sinh kỹ thuật y 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng 

chuyên 

ngành phụ 

sản- 

Khoa phụ 

sản 

  

66 6

8 
Sin Ngọc 

Thắng 

003789/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh y 

khoa; chuyên  

khoa phụ sản 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Bác sĩ-Phụ 

trách khoa 

phụ sản 

17h40 - 22h00 

T2,T3,T4,T5,T

6; 7h30 - 

22h00 T7,CN + 

Ngày lễ, Tết 

Phòng khám 

nhi khoa BS 

Hương 

 

67 6

9 Đặng Thị Hồng 
000691/HAG

_GPHN 
Hộ sinh  

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Hộ sinh- 

khoa phụ sản 

  

68 7

0 
Đoàn Thị 

Huyền 

000661/HAG-

GPHN 
Hộ sinh  

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Hộ sinh-

khoa phụ 

sản 

  



69 7

1 
Hoàng Thủy 

Tiên 

001034/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLTB

YT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số ,tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng. 

Thực hiện các 

kỹ thuật VLTL 

và PHCN cơ bản 

của điều dưỡng. 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng-

khoa y học 

cổ truyền và 

phục hồi 

chức năng 

 

  

70 7

2 Xin Văn Nam 
001060/HAG-

CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn kỹ thuật 

viên vật lý trị 

liệu 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

KTV Vật lý 

trị liệu-

PHCN - 

khoa y học 

cổ truyền và 

phục hồi 

chức năng 

 

 

  

71 7

3 Thèn Thị Biên 
001180/HAG-

CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn y sỹ y học 

cổ truyền  

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Y sỹ y học 

cổ truyền-  

khoa y học 

cổ truyền và 

phục hồi 

chức năng 

 

  



72 7

4 Đinh Thị Lan 
001158/HAG-

CCHN 

Khám bệnh,chữa 

bệnh đa khoa; 

Khám bênh 

,chữa bệnh 

chuyên khoa 

YHCT ,PHCN; 

Thực hiện siêu 

âm tổng quát 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Bác sĩ- 

Trưởng khoa 

y học cổ 

truyền và 

phục hồi 

chức năng 

 

  

73 7

5 Hà Thị Phượng 
000274/HAG-

GPHN 
   Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng- 

khoa y học 

cổ truyền và 

phục hồi 

chức năng 

 

  

74 7

6 
Nguyễn Thị 

Quỳnh Chang 

004339/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLTB

YT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số ,tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng- 

khoa y học 

cổ truyền và 

phục hồi 

chức năng 

 

 

  

75 7

7 Đặng Thị Nhật 
004425/HAG-

CCHN 

Khám bệnh,chữa 

bệnh đa khoa; 

Khám bệnh 

,chữa bệnh 

chuyên khoa nhi 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Bác sĩ-Phụ 

trách khoa 

nhi 

  



76 7

8 
Mạc Thị 

Xuyến 

001129/HAG-

CCHN 

Theo quy định 

tại thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 

2015 quy định 

mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng-

khoa y học 

cổ truyền và 

phục hồi 

chức năng 

 

 

  

77 7

9 
Nguyễn Thị 

Diễn 

000095/HAG-

GPHN 

Điều dưỡng. 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn YHCT 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng-

Phụ trách 

khoa y học 

cổ truyền và 

phục hồi 

chức năng 

 

 

  

78 8

0 
Trần Thị 

Huyền 

001152/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLTB

YT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số ,tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng- 

khoa y học 

cổ truyền và 

phục hồi 

chức năng 

 

  

79 8

1 Chẩu Văn Huy 
004185/HAG-

CCHN 

Kỹ thật viên 

chẩn đoán hình 

ảnh  

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

Kỹ thuật 

viên- 

  



T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Khoa xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

80 8

2 Ma Ngọc Tiến 
003790/HAG-

CCHN 

 Khám bệnh, 

chữa bệnh y 

khoa; chuyên 

khoa chẩn đoán 

hình ảnh 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Bác sĩ-khoa 

xét nghiệm 

và chẩn đoán 

hình ảnh 

  

81 8

3 
Vương Văn 

Chiến 

000504/HAG-

GPHN 

Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn kỹ thuật 

viên hình ảnh y 

học 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

KTV hình 

ảnh y học- 

khoa xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

  

82 8

4 
Vương Văn 

Lợi 

003980/HAG-

CCHN 

Kỹ thật viên 

chẩn đoán hình 

ảnh  

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Kỹ thuật 

viên- 

Phụ trách 

KTV khoa 

xét nghiệm 

và chẩn đoán 

hình ảnh 

  

83 8

5 
Nguyễn Kiên 

Trung 

003782/HAG-

CCHN 

Bác sỹ khám 

bệnh, chữa bệnh 

đa khoa; Bổ 

sung chuyên 

khoa Gây mê 

hồi sức 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Bác sĩ- khoa 

Cấp cứu-hồi 

sức tích cực 

chống độc 

và gây mê 

phẫu thuật 

  



84 8

6 Thèn Thị Ngân 
001272/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLTB

YT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số ,tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng-

khoa nội, lão 

khoa 

 

  

85 8

7 
Trần Tuấn 

Cảnh 

004335/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số ,tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng. 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng 

-khoa nhi 

  

86 8

8 Sin Ngọc Hưng 
004336/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLTB

YT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số ,tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng- 

khoa Cấp 

cứu-hồi sức 

tích cực 

chống độc 

và gây mê 

phẫu thuật 

  

87 8

9 
Trần Xuân 

Hạnh 

001043/HAG-

CCHN 

Chăm sóc người 

bệnh,thực hiện 

kỹ thuật chuyên 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

Điều dưỡng-

Phụ trách 

điều dưỡng  

  



môn điều dưỡng 

đa khoa  

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

khoa Cấp 

cứu-hồi sức 

tích cực 

chống độc 

và gây mê 

phẫu thuật 

88 9

0 
Hoàng Ngọc 

Cường 

001031/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TT-

LTBYT-BNV, 

ngày 17/10/2015 

quy định mã số 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp Điều 

dưỡng. 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng-

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

dược và vật 

tư thiết bị y 

tế-kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

  

89 9

1 Lý Văn Trưởng 
001182/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số ,tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng- 

khoa ngoại 

tổng hợp 

  

90 9

2 Phạm Văn Sơn 
000521/HAG-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng- 

khoa nội, lão 

khoa 

  



91 9

3 
Trương Thùy 

Biên 

001179/HAG-

CCHN 

Bác sỹ khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt. Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

khác theo danh 

mục được giám 

đốc Sở Y tế phê 

duyệt. 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Bác sĩ-khoa 

liên chuyên 

khoa: tai, 

mũi, họng, 

răng, hàm, 

mặt-mắt 

  

92 9

4 
Hoàng Văn 

Khuấn 

001161/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLTB

YT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số ,tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng-

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

nội, lão khoa 

  

93 9

5 
Lương Thị 

Tuyến 

000087/HAG-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng- 

khoa liên 

chuyên 

khoa: tai, 

mũi, họng, 

răng, hàm, 

mặt-mắt 

 

  

94 9

6 
Nguyễn Thị 

Tiêm 

003796/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa; Bổ sung 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

Bác sĩ-Phụ 

trách khoa 

  



chuyên khoa 

truyền nhiễm 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

truyền 

nhiễm 

95 9

8 
Đỗ Quang 

Hưng 

004341/HAG-

CCHN 

Khám bệnh,chữa 

bệnh đa khoa 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Bác sĩ-khoa 

truyền 

nhiễm 

  

96 9

9 Phà Thị Tâm 
000137/HAG-

GPHN 
   Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng 

-khoa ngoại 

tổng hợp 

  

97 1

0

0 

Hoàng Thị 

Quyên 

000140/HAG-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng 

-khoa nhi 

  

98 1

0

2 

Thiều Xuân 

Hải 

001090/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLTB

YT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số ,tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng- 

khoa dược 

và vật tư 

thiết bị y tế-

kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

  

99 1

0

3 
Hoàng Thị Thu 

001123/HAG-

CCHN 
Hộ sinh 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

Hộ sinh- 

khoa phụ sản 

  



T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

100 1

0

4 

Nguyễn Văn 

Biên 

001190/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân ,thực hiện 

kỹ thuật chuyên 

môn điều dưỡng 

đa khoa 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng-

phòng kế 

hoạch-điều 

dưỡng-dinh 

dưỡng 

  

101 1

0

5 

Lương Thị 

Hợp 

000097/HAG-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực  

Điều dưỡng-

khoa truyền 

nhiễm 

  

102 1

0

6 
Bùi Thị Hương 

003801/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLTB

YT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số ,tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng ,hộ 

sinh ,kỹ thuật y 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng-

Phó trưởng 

phòng kế 

hoạch-điều 

dưỡng-dinh 

dưỡng 

17h40 - 22h00 

T2,T3,T4,T5,T

6; 7h30 - 

22h00 T7,CN + 

Ngày lễ, Tết 

Phòng khám 

nhi khoa BS 

Hương 

 

103 1

0

7 
Bùi Văn Thực 

000597/HAG-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng-

Phó trưởng 

phòng tổ 

chức hành 

chính-tài 

chính kế 

toán 

  



104 1

0

8 
Lý Ngọc Thu 

000635/CCH

N-D-SYT-

HAG 

Chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược 

của Quầy thuốc 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Dược sỹ- 

khoa dược 

và vật tư 

thiết bị y tế-

kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

  

105 1

0

9 

Nguyễn Bảo 

Ngọc 

000746/CCH

N-D-SYT-

HAG 

Chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược 

của cơ sở bán lẻ 

thuốc 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Dược sỹ- 

khoa dược 

và vật tư 

thiết bị y tế-

kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

  

106 1

1

0 

Nguyễn Thị 

Bình 

387/HAG-

CCHND 

Hợp tác xã hộ 

kinh doanh cá 

thể sản xuất 

dược liệu, thuốc 

đông y và thuốc 

từ dược liệu, 

doanh nghiệp 

bán buôn thuốc, 

doanh nghiệp 

bán buôn vắc 

xin, sinh phẩm y 

tế,, hợp tác xã, 

hộ kinh doanh 

cá thể bán buôn 

dược liệu thuốc 

đông y và thuốc 

từ dược liệu, đại 

lý bán buôn vắc 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Dược sỹ-

khoa dược 

và vật tư 

thiết bị y tế-

kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

17h40 - 22h00 

T2,T3,T4,T5,T

6; 7h30 - 

22h00 T7,CN + 

Ngày lễ, Tết 

Phòng khám 

nhi khoa BS 

Hương 

 



xin, sinh phẩm y 

tế, nhà thuốc 

quầy thuốc đại 

lý bán thuốc của 

doanh nghiệp tủ 

thuốc trạm y 

tế,doanh nghiệp 

xuất khẩu, nhập 

khẩu thuốc, 

doanh nghiệp 

làm dịch vụ bảo 

quản thuốc và 

kiểm nghiệm 

thuốc 

107 1

1

1 
Sái Hữu Tuyên 

121/HAG-

CCHND 

Hợp tác xã hộ 

kinh doanh cá 

thể sản xuất 

dược liệu, thuốc 

đông y và thuốc 

từ dược liệu; 

doanh nghiệp 

bán buôn thuốc; 

doanh nghiệp 

bán buôn vắc 

xin, sinh phẩm y 

tế; hợp tác xã, 

hộ kinh doanh 

cá thể bán buôn 

dược liệu thuốc 

đông y và thuốc 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Dược sỹ-

Trưởng khoa 

dược và vật 

tư thiết bị y 

tế-kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

  



từ dược liệu;đại 

lý bán buôn vắc 

xin, sinh phẩm y 

tế; nhà thuốc 

quầy thuốc đại 

lý bán thuốc của 

doanh nghiệp ;tủ 

thuốc trạm y 

tế;doanh nghiệp 

xuất khẩu, nhập 

khẩu thuốc, 

doanh nghiệp 

làm dịch vụ bảo 

quản thuốc và 

kiểm nghiệm 

thuốc 

108 
Vương Hoàng 

Anh 

004338/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số ,tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Điều dưỡng- 

khoa ngoại 

tổng hợp 

   

109 
Vương Nhật 

Quang 

000073/CCH

N-D-SYT-

HAG 

Chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược 

của cơ sở bán lẻ 

thuốc 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Dược sỹ- 

khoa dược 

và vật tư 

thiết bị y tế-

  



kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

110 
Nguyễn Thị 

Thanh Tuyến 

000357/CCH

N-D-SYT-

HAG 

Chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược 

của cơ sở bán lẻ 

thuốc 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Dược sỹ- 

khoa dược 

và vật tư 

thiết bị y tế-

kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

  

111 Mai Thế Duyệt  
005051/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Bác sĩ-Khoa 

nội, lão khoa 

  

112 Vi Thị Giang 
004680/HAG-

CCHN 

Khám bệnh,chữa 

bệnh đa khoa; 

Bổ sung chuyên 

khoa da liễu 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Bác sĩ-Khoa 

liên chuyên 

khoa: tai, 

mũi, họng, 

răng, hàm, 

mặt-mắt 

  

113 Trần Tuấn Anh 

000295/CCH

N-D-SYT-

HAG 

Chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược 

của quầy thuốc 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Dược sỹ- 

khoa dược 

và vật tư 

thiết bị y tế-

kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

17h40 - 22h00 

T2,T3,T4,T5,T

6; 7h30 - 

22h00 T7,CN + 

Ngày lễ, Tết 

Quầy thuốc 

Tuấn Anh 

 

114 
Chương Thị 

Hiền 

000499/HAG-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

Điều dưỡng-

Khoa ngoại 

tổng hợp 

  



T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

115 Lý Vàn Phú 
000583/HAG-

GPHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh y 

khoa 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Bác sĩ-Khoa 

nhi 

  

116 Lý Thị Sinh 
000756/HAG-

GPHN 

 Kỹ thuật y Xét     

nghiệm y học 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Kỹ thuật y-

Khoa Xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

  

 

117 

Vương Huyền 

Trang 

000750/TQ-

GPHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh y 

khoa 

Từ 7h00p-

11h30p và 

13h30p -17h00p 

T2,T3,T4,T5,T6 

+ Thời gian trực 

Bác sĩ-khoa 

phụ sản 

  

 

        
 

 
Hoàng Su Phì, ngày 08 tháng 7 năm 2026 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ma Trung Nghĩa 

 

 



 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-09T07:05:26+0700
	Hà Giang
	Ma Trung Nghĩa<mtnghia.syt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-09T07:23:22+0700
	Hà Giang
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HOÀNG SU PHÌ<bvdkkvhoangsuphi.syt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-09T11:11:30+0700
	Tuyên Quang
	Nguyễn Thị Huyền<nthuyen.syt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




